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 TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TP.BUÔN MA THUỘT 

TỈNH ĐẮK LẮK      
ơ 

 

  Bản án số: 333/2023/HS-ST 

           Ngày 07/11/2023. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

           

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐẮK LẮK 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Nguyễn Thị Hồng Thanh. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Hoàng Viết Thống và ông Nguyễn Lập 

Tiến. 

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Thu - Thư ký Toà án nhân dân thành 

phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột tham gia 

phiên toà: Ông Y Khang Êban - Kiểm sát viên.  

Ngày 07 tháng 11 n m 2023, t i ph ng    án  , tr  s  T a án nhân dân 

thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk  ét    sơ thẩm công khai v  án hình 

sự sơ thẩm th  lý số: 342/2023/TLST-HS ngày 20 tháng 10  n m 2023 theo 

Quyết định đưa v  án ra  ét    số 342/2023/TLST-HS ngày 27 tháng 10 n m 

2023 đối với bị cáo: 

1. Họ và tên: Tạ Hồng Q (Tên gọi khác: Cu); Sinh ngày 01 tháng 3 n m 

2002, t i thành phố Đà Nẵng; 

Nơi cư trú: Số   Đ, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk; giới t nh: Nam; 

dân tộc: Kinh; tôn giáo:  hật giáo; quốc tịch: Vi t Nam; ngh  nghi p:   a  e; 

trình độ học v n: 08/12; con ông T  Hồng  , sinh n m 1979 và con bà  h m 

Đặng Hoài T, sinh n m 1981; bị cáo chưa có vợ, con  

Ti n án: Không; 

Ti n sự: có 01 ti n sự t i Quyết định số 817 ngày 06/9/2019 c a Công an 

thành phố B    ph t vi ph m hành ch nh số ti n 1.500.000đồng v  hành vi   i t 

n   i   đến nay chưa thi hành. 

Bị cáo đang bị t m gi , t m giam t i Nhà t m gi  Công an thành phố B từ 

ngày 30/9/2023 cho đến nay (Có mặt).  

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  
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+ Ông Đặng Trung K - Sinh n m 1980. Địa chỉ: Số   L, phường T, thành 

phố B, tỉnh Đắk Lắk; 

+ Ông Nguyễn V n G - Sinh n m 1985. Địa chỉ: Số D N, phường T, thành 

phố B, tỉnh Đắk Lắk; 

+ Ông Nguyễn Minh T1, sinh n m 1988. Địa chỉ: Số E  , phường T, thành 

phố B, tỉnh Đắk Lắk; 

+ Ông Nguyễn Sơn H, sinh n m 1988. Địa chỉ: Hẻm C N, phường T, thành 

phố B, tỉnh Đắk Lắk; 

+ Ông Nguyễn Đức  1, sinh n m 1997. Địa chỉ: Thôn L,  ã H, huy n K, 

tỉnh Đắk Lắk; 

+ Ông Nguyễn Thành L, sinh n m 1994. Địa chỉ: Số I Đ, phường T, thành 

phố B, tỉnh Đắk Lắk;  

+ Ông Huỳnh Dương B, sinh n m 1991. Địa chỉ: Số    , phường T, thành 

phố B, tỉnh Đắk Lắk; 

+ Ông Nguyễn Thế H1, sinh n m 1997. Địa chỉ: Số B B, phường T, thành 

phố B, tỉnh Đắk Lắk; 

 Đ u vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài li u có trong hồ sơ v  án và diễn biến t i phiên t a, nội dung 

v  án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 10
h
30’ ngày 14 tháng 9 n m 2019, Nguyễn Đức  1 và Hồ 

V n  nh T2 đang ngồi chơi t i Quảng trường 10/3, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk 

thì T2  ảy ra mâu thuẫn, đánh nhau với một nam thanh niên  Chưa  ác định 

được lai lịch). Sau đó, T2 và P1 bỏ đi v  nhà.  

Đến khoảng 13
h
30’ cùng ngày, có một người nam giới  Chưa  ác định 

được lai lịch) gọi đi n tho i cho T2 hỏi lý do đánh em c a người này và thách 

thức hẹn hai bên đánh nhau t i đường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk, thì T2 

đồng ý. T2 đi u khiển  e mô tô nhãn hi u Yamaha Yaz, màu sơn  anh cùng P1 

đi u khiển  e mô tô nhãn hi u Yamaha Yaz, màu sơn đen  Đ u chưa  ác định 

được đặc điểm, biển số) đi đến điểm hẹn. Khi đi trên đường T thì T2 và P1 gặp 

Huỳnh Dương B nên T2 nhờ B đứng ra giải quyết mâu thuẫn, đánh nhau thì B 

đồng ý. B đi u khiển  e Mô tô nhãn hi u Honda Sh Mode biển kiểm soát 47B2 

– 269.88 đi đến điểm hẹn cùng T2 và P1. Khi đến ngã ba đường T giao với 

đường hẻm bê tông bên hông Trung tâm ho t động thanh thiếu niên tỉnh Đ thì 

T2, P1, B dừng l i đứng nói chuy n, chờ nhóm bên kia đến để đánh nhau. Sau 

đó, P1 s  d ng chiếc đi n tho i nhãn hi u Iphone 7 gắn sim thuê bao số 

0919.373.647, màu vàng gọi r  Châu Thanh T3, Nguyễn Thành L, T  Hồng Q; 
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còn T2 s  d ng chiếc đi n tho i Iphone 6  lus gắn sim thuê bao số 

0947.987.777, màu vàng gọi đi n tho i r  Nguyễn Thế H1 đến giúp đánh nhau 

thì t t cả đ u đồng ý. T3 đi u khiển  e Mô tô nhãn hi u Wary, màu sơn nâu, 

biển kiểm soát 47 7 – 2463 đến nhà Nguyễn V n T4 và r  T4 đi đánh nhau thì 

T4 đồng ý đi cùng T3 đến điểm hẹn gặp T2 cùng đồng bọn.  

Đến khoảng 15
h
30’ cùng ngày, L đi bộ, Q đi  e ta i  Chưa  ác định được 

hãng, tài  ế, biển số  e), H1 đi u khiển  e mô tô nhãn hi u H2  Chưa  ác định 

được đặc điểm, biển số), lần lượt đến gặp T2 cùng đồng bọn để tham gia đánh 

nhau. T i đây, sợ nhóm kia có hung kh  nên T2 nói đồng bọn đi l y dao, rựa để 

ph ng khi đánh nhau thì Q đi u khiển  e mô tô c a P1 ch  T3 đi đến nơi L c t 

gi u dao, rựa t i b i cỏ bên đường hẻm vào nhà L để l y dao, rựa. Khoảng 15 

phút sau, Q ch  T3 quay l i, cầm theo 01 con dao và khoảng 05 đến 06 cây rựa, 

dài khoảng 01 mét, có cán bằng tre, lưỡi bằng kim lo i, để   mương nước ven 

đường T, ph ng khi  ảy ra đánh nhau thì mỗi người tự chọn cho mình một cây 

dao, rựa để đánh nhau. Khoảng 16
h
00’ cùng ngày, sau khi nhận được tố giác v  

tội ph m từ quần chúng nhân dân cung c p, các đồng ch  Đặng Trung K, 

Nguyễn V n G, Nguyễn Minh T1 đ u là cán bộ Công an phường T, thành phố 

B, tỉnh Đắk Lắk đi kiểm tra v  vi c, khi đến ngã ba đường hẻm bê tông giao với 

đường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk  lúc này đồng ch  Gia mặc sắc ph c Công 

an nhân dân c n các đồng ch  K và T1 mặc thường ph c) thì th y nhóm c a T2 

t  tập t i đây. Các đồng ch  K, G yêu cầu kiểm tra gi y tờ tùy thân nhưng T2 

cùng đồng bọn không ch p hành. Lúc này, T3, B, P1, T2 và H1 ch y vào ph a 

trong đường hẻm bê tông để l y  e mô tô tẩu thoát thì các đồng ch  K, G, T1 

ch y bộ đuổi theo, gi  được B. Nghi ngờ trong người B có c t gi u hung kh  

nên đồng ch  K, G khống chế, đè gi  B  uống n n đường, dùng c ng số 8 khóa 

tay l i. Lợi d ng lúc này, T2 và P1 l y được  e mô tô bỏ ch y đến đầu đường 

hẻm thì dừng l i, H1 l y được  e mô tô c a mình bỏ ch y thoát, c n  e mô tô 

47P7 – 2463 c a T3 không nổ máy được nên T3 bỏ  e l i và ch y bộ lên đầu 

đường hẻm bê tông. Khi nhìn th y B bị đồng ch  K, G khống chế thì T3 hét to 

“ nh B bị bắt rồi, cứu anh B, cứu anh B” nhằm m c đ ch lôi kéo, k ch động 

đồng bọn giải vây cho B, rồi T3 cầm theo 02 cây rựa đưa cho T2 một cây rựa, 

T4 cầm mũ bảo hiểm, cùng nhau  ông v  ph a các đồng ch  K, G, T1 đang 

khống chế B, vừa ch y vừa hét to “Thả B ra, thả B ra”. Khi T2, T3 ch y đến 

cách các đồng ch  K, T1, G khoảng 01 mét thì T3, T2 cầm rựa dơ lên cao chém 

v  ph a các đồng ch  K, G để giải thoát cho B, T4 cầm nón bảo hiểm  ông v  

ph a các đồng ch  K, G còn Q cầm rựa ch y theo đứng   ngay ph a sau hỗ trợ, 

giúp sức cho T3, T4 và T2. Lúc này, đồng ch  T1 s  d ng bình  ịt hơi cay  ịt v  

phía T2, T3, T4 để ng n cản nhưng T3, T2 tiếp t c cầm rựa dơ lên cao  ông v  

ph a các đồng ch  K, T1, G còn T4 dùng nón bảo hiểm ném v  ph a các đồng 



 

4 

 

chí K, G, T1 nhưng không trúng ai. Th y thái độ hung h ng, manh động c a T2 

cùng đồng bọn nên các đồng ch  K, G, T1 thả B ra và ch y vào nhà dân. Lúc 

này, T3 cùng T4 ch y lên đầu hẻm Trần Quý C thì th y P1 vừa đ  nổ máy  e 

rồi cả hai lên  e mô tô c a P1; Q đi u khiển  e mô tô ch  L còn T2 lên xe mô 

tô c a người khác  không rõ nhân thân, lai lịch) cùng nhau ch y theo hướng 

đường Y v  trung tâm thành phố B. 

Sau khi quay v  tr  s  công phường các đồng ch  K, G, T1 đã báo cáo toàn 

bộ sự vi c lên c p trên để giải quyết theo quy định pháp luật. 

Cáo tr ng số 339/CT-VKSTP-BMT, ngày 18 tháng 10 n m 2023 c a Vi n 

kiểm sát nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột truy tố bị cáo T  Hồng Q v  tội 

 Chốn  n   i thi hành côn  vụ  theo quy định t i khoản 1 Đi u 330 BLHS. 

T i phiên t a bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi ph m tội đúng với diễn biến 

sự vi c mà Vi n kiểm sát đã truy tố; Bị cáo c n  ác định t i thời điểm bị cáo 

thực hi n hành vi ph m tội bị cáo chưa đ  18 tuổi nhưng quá trình đi u tra, truy 

tố và  ét    bị cáo đã trên 18 tuổi tự bảo v  quy n lợi cho mình nên từ chối trợ 

giúp pháp lý Nhà nước; đối với số ti n nộp ph t 1.500.000đồng theo quyết định 

   lý vi ph m hành ch nh n m 2019 bị cáo đã nhận nhưng chưa ch p hành. 

Kiểm sát viên thực hành quy n công tố t i phiên t a gi  nguyên quan điểm 

truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Qua phân t ch, đánh giá 

t nh ch t, mức độ do hành vi ph m tội c a bị cáo gây ra, đồng thời đ  cập các 

tình tiết giảm nhẹ trách nhi m hình sự cho các bị cáo, đ  nghị:  

Tuyên bố: Bị cáo T  Hồng Q ph m tội “Chốn  n   i thi hành côn  vụ . 

 p d ng khoản 1 Đi u 330; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Đi u 51 BLHS: X  ph t 

bị cáo T  Hồng Q mức án từ 06 tháng đến 09 tháng tù. 

- V     lý vật chứng và các nội dung khác: Đã được    lý t i Bản án số 

293/2023/HSST ngày 25/9/2023 c a T a án nhân dân thành phố Buôn Ma 

Thuột, nên không đ  cập    lý. 

Bị cáo không tranh luận gì thêm và nói lời nói sau cùng, đ  nghị Hội đồng 

 ét     em  ét giảm nhẹ hình ph t. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ s  nội dung v  án, c n cứ vào các tài li u trong hồ sơ v  án đã 

được tranh t ng t i phiên t a, T a án nhận định như sau:  

[1] V  hành vi, quyết định tố t ng c a Cơ quan Cảnh sát đi u tra, Đi u tra 

viên, Vi n kiểm sát nhân dân, Kiểm sát viên trong quá trình đi u tra, truy tố đã 

thực hi n đúng thẩm quy n, theo quy định c a Bộ luật tố t ng hình sự. Quá 

trình đi u tra, bị cáo và nh ng người tham gia tố t ng khác không có ý kiến gì 
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và khiếu n i v  hành vi c a nh ng người tiến hành tố t ng, quyết định c a cơ 

quan tiến hành tố t ng. 

T i phiên t a, người có quy n lợi và nghĩa v  liên quan vắng mặt. Xét th y 

quá trình đi u tra nh ng người này đ u đã có lời khai, nội dung v  án đã được 

làm rõ nên vi c  ét    vắng mặt nh ng người này không làm ảnh hư ng đến 

vi c  ét    v  án. Do đó Hội đồng  ét    tiến hành  ét    vắng mặt nh ng 

người này theo Đi u 292 Bộ luật Tố t ng hình sự n m 2015 là phù hợp. 

[2] Xét lời khai c a bị cáo t i phiên t a cơ bản phù hợp với tài li u chứng 

cứ có trong hồ sơ v  án. Qua đó có đ  c n cứ kết luận: Do ý thức coi thường 

pháp luật, nên vào ngày 14 tháng 9 n m 2019, t i phường T, thành phố B, tỉnh 

Đắk Lắk, trong lúc các đồng ch  Đặng Trung K, Nguyễn V n G, Nguyễn Minh 

T1 là cán bộ Công an phường T, thành phố B đang khống chế đối tượng Huỳnh 

Dương B để làm rõ v  vi c t  tập đánh nhau, thì bị Hồ V n  nh T2, Châu 

Thanh T3, Nguyễn V n T4 và T  Hồng Q dùng hung kh  là rựa, nón bảo hiểm 

 ông vào đánh, chém nhằm cản tr  các đồng ch  K, G, T1 thực hi n công v .  

Hành vi c a Châu Thanh T3 (T), Nguyễn V n T4 (T), Hồ V n  nh T2 (T), 

T  Hồng Q  Cu) đ u ph m vào tội “Chốn  n   i thi hành côn  vụ . Tuy nhiên 

quá trình tố t ng bị cáo Q đã không ch p hành pháp luật nên Vi n kiểm sát 

nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột đã truy tố đối với Châu Thanh T3, Nguyễn 

V n T4, Hồ V n  nh T2 và đã  ét     ong, đồng thời tách hành vi c a bị cáo Q 

để truy tố  ét    sau. Ngày 03/10/2023 Vi n kiểm sát nhân dân thành phố Buôn 

Ma Thuột đã ph c hồi v  án.  

Như vậy, hành vi c a bị cáo T  Hồng Q bị Vi n kiểm sát nhân dân thành 

phố Buôn Ma Thuột truy tố v  tội “Chốn  n   i thi hành côn  vụ  theo quy 

định t i khoản 1 Đi u 330 BLHS là có c n cứ pháp luật. 

Khoản 1 Đi u 330 Bộ luật Hình sự quy định: 

 1. N   i nào dùn  vũ lực  đe dọa dùn  vũ lực hoặc dùn  thủ đoạn khác 

cản trở n   i thi hành côn  vụ thực hiện côn  vụ của họ hoặc ép buộc họ thực 

hiện hành vi trái pháp luật  thì bị phạt cải tạo khôn   iam  iữ đ n 03 năm hoặc 

phạt tù từ 06 thán  đ n 03 năm; 

[3] Xét t nh ch t, mức độ do hành vi ph m tội c a bị cáo gây ra là nguy 

hiểm cho  ã hội,  âm ph m trật tự quản lý hành ch nh c a Nhà nước, gây hoang 

mang lo lắng trong quần chúng nhân dân, làm m t trật tự trị an t i địa phương, 

ngoài ra bị cáo c n có 01 ti n sự chưa ch p hành để  em  ét áp d ng mức hình 

ph t tương ứng với t nh ch t, mức độ do hành vi ph m tội c a bị cáo gây ra.  

[3.1] V  tình tiết t ng nặng trách nhi m hình sự: Không. 
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[3.2] V  tình tiết giảm nhẹ trách nhi m hình sự: Quá trình đi u tra và t i 

phiên t a bị cáo đã thành khẩn khai báo,  n n n hối cải, ph m tội lần đầu thuộc 

trường hợp  t nghiêm trọng; bị cáo ra đầu thú đây là tình tiết giảm nhẹ trách 

nhi m hình sự quy định t i điểm i, s khoản 1, khoản 2 Đi u 51 BLHS và cần 

 em  ét t i thời điểm ph m tội bị cáo chưa đ  18 tuổi nên nhận thức pháp luật 

có phần h n chế để  em  ét giảm nhẹ thêm một phần hình ph t cho bị cáo như 

đ  nghị c a đ i di n Vi n kiểm sát v  hình ph t là phù hợp với t nh ch t, mức 

độ do hành vi ph m tội c a bị cáo gây ra. 

[4] V     lý vật chứng: Đã được    lý t i Bản án số 293/2023/HSST ngày 

25/9/2023 c a T a án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

[5] Nội dung khác: Đã được    lý t i Bản án số 293/2023/HSST ngày 

25/9/2023 c a T a án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk. 

[6] V  phần dân sự: Không. 

[7] V  án ph : Bị cáo phải chịu án ph  hình sự sơ thẩm theo quy định c a 

pháp luật.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 . V   ội d nh: Tuyên bố bị cáo Tạ Hồng Q  Cu) ph m tội “Chốn  n   i 

thi hành côn  vụ . 

 . V  l ậ   p d ng    h nh phạ :  

 p d ng khoản 1 Đi u 330; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Đi u 51, Đi u 91, 

Đi u 101 Bộ luật hình sự: X  ph t bị cáo Tạ Hồng Q     ch n   h ng   . Thời 

h n ch p hành hình ph t t nh từ ngày t m gi , t m giam 30/9/2023. 

3. V  xử lý  ậ  chứng: Đã được    lý t i Bản án số 293/2023/HSST ngày 

25/9/2023 c a T a án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột. 

4 Nội d ng kh c: Đã được    lý t i Bản án số 293/2023/HSST ngày 

25/9/2023 c a T a án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột. 

5. V   n ph : C n cứ Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

quy định v  mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và s  d ng án ph , l  ph  

Tòa án. 

Buộc bị cáo T  Hồng Q phải nộp 200.000đồng  Hai trăm n hìn đ n ) án 

ph  hình sự sơ thẩm. 

 n    sơ thẩm bị cáo có mặt t i phiên t a được quy n kháng cáo bản án 

trong h n 15 ngày kể từ khi tuyên án. Người có quy n lợi nghĩa v  liên quan 
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vắng mặt t i phiên t a được quy n kháng cáo bản án trong h n 15 ngày kể từ 

ngày nhận hoặc bản án được niêm yết hợp l .                                                     

Nơi nhận: 
- V  Giám đốc kiểm tra I-TANDTC; 

- T ND tỉnh Đắk Lắk; 

- VKSND tp. Buôn Ma Thuột; 

- VKSND tỉnh Đắk Lắk; 

- CQCSĐT Công tp. Buôn Ma Thuột; 

- CCTH DS tp. Buôn Ma Thuột; 

- S  tư pháp; 

-  h ng HSNVC  Đắk Lắk; 

- Bị cáo; người liên quan; 

- Lưu hồ sơ. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

NGUYỄN THỊ HỒNG THANH  

 

  


